BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 2022 của Chính phủ)

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	001.T/BCB-QP
	Xuất nhập cảnh tuyến đường bộ Việt Nam - Trung Quốc
	Tháng
	Ngày 20 tháng báo cáo

	2
	002.T/BCB-QP
	Xuất nhập cảnh tuyến đường sắt Việt Nam - Trung Quốc
	Tháng 
	Ngày 20 tháng báo cáo

	3
	003.T/BCB-QP
	Xuất nhập cảnh tuyến Việt Nam - Lào
	Tháng
	Ngày 20 tháng báo cáo

	4
	004.T/BCB-QP
	Xuất nhập cảnh tuyến Việt Nam - Campuchia
	Tháng 
	Ngày 20 tháng báo cáo

	5
	005.T/BCB-QP
	Xuất nhập cảnh tuyến cảng biển
	Tháng
	Ngày 20 tháng báo cáo

	6
	006.Q/BCB-QP
	Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý
	Quý
	Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12

	7
	007.Q/BCB-QP
	Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm
	Quý
	Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12

	8
	008.Q/BCB-QP
	Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý
	Quý
	Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12

	Biểu số 001.T/BCB-QP

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày ...../…../2022
Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 tháng báo cáo
	XUẤT NHẬP CẢNH TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

(Không bao gồm nhân viên phương tiện)

Tháng …
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Quốc phòng 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê




Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo mục đích xuất nhập cảnh

	
	
	
	Báo chí
	Du lịch
	Thương mại
	Thăm thân
	Định cư
	Hội nghị
	Học tập
	Lao động
	Quá cảnh
	Mục đích khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A. NHẬP CẢNH - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Phân theo quốc tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phân theo nước định cư (Việt kiều)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. XUẤT CẢNH - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Người Việt Nam xuất cảnh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ biểu: Nhân viên phương tiện và người vùng biên xuất, nhập cảnh

	
	Mã số
	Nhân viên phương tiện 
(Người)
	Người xuất nhập cảnh vùng biên (Người)

	
	
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	
	
	

	Trung Quốc
	
	
	
	
	

	 - Đi theo giấy thông hành
	
	
	
	
	

	 - Đi theo chứng minh thư biên giới
	
	
	
	
	

	 - Đi theo thẻ du lịch
	
	
	
	
	

	 - Giấy tờ khác
	
	
	
	
	

	Việt Nam
	
	
	
	
	

	 - Đi theo giấy thông hành
	
	
	
	
	

	 - Đi theo chứng minh thư biên giới
	
	
	
	
	

	 - Đi theo thẻ du lịch
	
	
	
	
	

	 - Giấy tờ khác
	
	
	
	
	


Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng quy ước tính từ ngày 16 tháng trước cho đến hết ngày 15 tháng báo cáo.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số 002.T/BCB-QP

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày …../…../2022
Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 tháng báo cáo
	XUẤT NHẬP CẢNH TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

(Không bao gồm nhân viên phương tiện)

Tháng …
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Quốc phòng 

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


                             Đơn vị tính: Người

	
	Mã 
số
	Tổng 
số
	Chia theo mục đích xuất, nhập cảnh

	
	
	
	Báo 
chí
	Du 
lịch
	Thương mại
	Thăm thân
	Định 
cư
	Hội 
nghị
	Học 
tập
	Lao động
	Quá cảnh
	Mục đích khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A. NHẬP CẢNH - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Phân theo quốc tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phân theo nước định cư (Việt kiều)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. XUẤT CẢNH - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Người Việt Nam xuất cảnh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ biểu: Phương tiện, nhân viên phương tiện xuất, nhập cảnh

	
	Mã số
	Nhân viên phương tiện (Người)

	
	
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh

	A
	B
	1
	2

	Tổng số
	
	
	

	Trung Quốc
	
	
	

	Việt Nam
	
	
	


Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng qui ước tính từ ngày 16 tháng trước cho đến hết ngày 15 tháng báo cáo. 

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số 003.T/BCB-QP

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày …../…../2022
Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 tháng báo cáo
	XUẤT NHẬP CẢNH TUYẾN VIỆT NAM - LÀO

(Không bao gồm nhân viên phương tiện)

Tháng …
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Quốc phòng 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Người

	
	Mã 
số
	Tổng số
	Chia theo mục đích xuất, nhập cảnh

	
	
	
	Báo 
chí
	Du 
lịch
	Thương mại
	Thăm thân
	Định 
cư
	Hội 
nghị
	Học 
tập
	Lao động
	Quá cảnh
	Mục đích khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A. NHẬP CẢNH - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Phân theo quốc tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phân theo nước định cư (Việt kiều)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. XUẤT CẢNH - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Người Việt Nam xuất cảnh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ biểu: Nhân viên phương tiện và người xuất, nhập cảnh vùng biên

	
	Mã số
	Nhân viên phương tiện (Người)
	Người xuất, nhập cảnh vùng biên (Người)

	
	
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	
	
	

	Lào
	
	
	
	
	

	Việt Nam
	
	
	
	
	


Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng qui ước tính từ ngày 16 tháng trước cho đến hết ngày 15 tháng báo cáo. 

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số 004.T/BCB-QP 

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày ...../…../2022
Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 tháng báo cáo
	XUẤT NHẬP CẢNH TUYẾN VIỆT NAM - CAMPUCHIA

(Không bao gồm nhân viên phương tiện)

Tháng …
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Quốc phòng

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




                            Đơn vị tính: Người

	
	Mã 
số
	Tổng 
số
	Chia theo mục đích xuất, nhập cảnh

	
	
	
	Báo 
chí
	Du 
lịch
	Thương 
mại
	Thăm thân
	Định 
cư
	Hội 
nghị
	Học 
tập
	Lao động
	Quá 
cảnh
	Mục đích khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A. NHẬP CẢNH - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Phân theo quốc tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phân theo nước định cư (Việt kiều)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. XUẤT CẢNH - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Trong đó: Người Việt Nam xuất cảnh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ biểu: Nhân viên phương tiện và người xuất, nhập cảnh vùng biên

	
	Mã số
	Nhân viên phương tiện (Người)
	Người xuất, nhập cảnh vùng biên (Người)

	
	
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	
	
	

	Campuchia
	
	
	
	
	

	Việt Nam
	
	
	
	
	


Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng qui ước tính từ ngày 16 tháng trước cho đến hết ngày 15 tháng báo cáo. 

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng … năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số 005.T/BCB-QP 

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày ...../…../2022
Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 tháng báo cáo
	XUẤT NHẬP CẢNH TUYẾN CẢNG BIỂN

(Không bao gồm nhân viên phương tiện)

Tháng …
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Quốc phòng

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê




                             Đơn vị tính: Người

	
	Mã 
số
	Tổng 
số
	Chia theo mục đích xuất, nhập cảnh

	
	
	
	Báo 
chí
	Du 
lịch
	Thương mại
	Thăm thân
	Định 
cư
	Hội nghị
	Học
tập
	Lao động
	Quá cảnh
	Mục đích khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A. NHẬP CẢNH - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Phân theo quốc tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phân theo nước định cư (Việt kiều)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. XUẤT CẢNH - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Người Việt Nam xuất cảnh chia theo nước đến - Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ biểu: Nhân viên phương tiện xuất, nhập cảnh

	
	Mã số
	Nhân viên phương tiện (Người)

	
	
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh

	A
	B
	1
	2

	Tổng số
	
	
	

	Chia theo quốc tịch
	
	
	

	 -
	
	
	


Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng qui ước tính từ ngày 16 tháng trước cho đến hết ngày 15 tháng báo cáo.

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng … năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.T/BCB-QP: Xuất nhập cảnh tuyến đường bộ Việt Nam - Trung Quốc

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Phần A - Nhập cảnh

Tổng số nhập cảnh: Là tổng số người nhập cảnh vào Việt Nam qua tất cả các cửa khẩu tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong kỳ báo cáo, bao gồm cả những người nhập cảnh theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.

a) Phân theo quốc tịch: Phần này được ghi lần lượt tên các nước có công dân nhập cảnh vào Việt Nam trong kỳ báo cáo, có bao nhiêu quốc tịch khác nhau có người nhập cảnh Việt Nam trong kỳ sẽ ghi bấy nhiêu tên nước tương ứng vào phần này. Quốc tịch ở đây được qui định lấy theo quốc tịch hiện nay của người nhập cảnh đang mang, không lấy theo quốc tịch gốc của họ đối với những người có nhiều quốc tịch.

b) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phân theo nước định cư: Được gọi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong các trường hợp sau:

- Người Việt Nam là công dân Việt Nam được nhà nước cho phép ra sinh sống ở nước ngoài (hộ chiếu định cư).

- Người có quốc tịch gốc là Việt Nam hiện đang sinh sống ở nước ngoài và đã nhập quốc tịch nước ngoài.

Phần B - Xuất cảnh

Tổng số xuất cảnh: Là toàn bộ số lượng người xuất cảnh qua các cửa khẩu thuộc biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong kỳ báo cáo, bao gồm cả những người xuất cảnh theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.

Riêng số người Việt Nam xuất cảnh được ghi vào một dòng trong mục này, nội dung cũng bao gồm những người xuất cảnh theo hộ chiếu, theo các giấy tờ có giá trị thay cho hộ chiếu.

2. Cách ghi biểu

- Cột B - Mã số: Cột này để ghi mã số các nước có công dân nhập cảnh Việt Nam trong kỳ. Mã số nước theo qui định trong danh mục các nước/lãnh thổ phân theo khu vực địa lý hiện hành.

- Cột 1 - Tổng số: Ghi tổng số người xuất hoặc nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới của Việt Nam - Trung Quốc theo các mục đích xuất - nhập cảnh và theo các nội dung phân tổ ở cột A trong biểu. Số liệu để tổng hợp và ghi vào cột này căn cứ vào báo cáo thống kê định kỳ về người xuất nhập cảnh của các đồn biên phòng cửa khẩu tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc theo qui định hiện hành của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

- Các cột còn lại từ cột 2 đến cột 11: Nhằm phân tổ tổng số người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc theo các mục đích chính của chuyến đi là: Báo chí, du lịch, thương mại, thăm thân, định cư, hội nghị, học tập, lao động, quá cảnh và các mục đích khác. Nguồn số liệu giống như cột 1.

Phụ biểu: Nhân viên phương tiện và người vùng biên xuất nhập cảnh

Phụ biểu này nhằm mục đích thống kê riêng số người xuất nhập cảnh vùng biên giới theo giấy thông hành, theo thẻ du lịch, theo các giấy tờ có giá trị khác và thống kê số người xuất nhập cảnh là nhân viên điều khiển, sử dụng phương tiện và nhân viên phục vụ trên các phương tiện xuất nhập cảnh Việt Nam. Nguồn số liệu để tổng hợp và ghi vào biểu này là báo cáo thống kê định kỳ về phương tiện xuất nhập cảnh; thống kê người xuất nhập cảnh vùng biên giới của các Đồn biên phòng cửa khẩu tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc theo qui định của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng hiện hành.

- Cột A: Ghi các quốc tịch và hình thức thủ tục giấy tờ của những người xuất nhập cảnh trong kỳ.

- Cột 1, 2: Ghi số lượng nhân viên điều khiển, phục vụ phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong kỳ báo cáo.

- Cột 3, 4: Ghi số lượng người là dân cư trong khu vực biên giới xuất nhập cảnh qua lại giữa hai nước (xuất nhập cảnh không dùng hộ chiếu) qua các cửa khẩu của tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong kỳ báo cáo.
Biểu số 002.T/BCB-QP: Xuất nhập cảnh tuyến đường sắt Việt Nam - Trung Quốc

Nội dung, phương pháp tính và nguồn số liệu để tổng hợp và ghi trong biểu và phụ biểu này là căn cứ vào báo cáo thống kê định kỳ về người, phương tiện xuất nhập cảnh theo tuyến đường sắt Việt Nam - Trung Quốc của các Đồn biên phòng cửa khẩu đường sắt theo quy định hiện hành của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (nội dung cụ thể xem Biểu số 001.T/BCB-QP). 
Biểu số 003.T/BCB-QP: Xuất nhập cảnh tuyến Việt Nam - Lào

Nội dung, phương pháp tính và nguồn số liệu để tổng hợp và ghi trong biểu và phụ biểu này là căn cứ vào báo cáo thống kê định kỳ về người, phương tiện xuất nhập cảnh theo tuyến đường bộ Việt Nam - Lào của các Đồn biên phòng cửa khẩu biên giới Việt - Lào theo quy định hiện hành của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (nội dung cụ thể xem Biểu số 001.T/BCB-QP). 
Biểu số 004.T/BCB-QP: Xuất nhập cảnh tuyến Việt Nam - Campuchia

Nội dung, phương pháp tính và nguồn số liệu để tổng hợp và ghi trong biểu và phụ biểu này là căn cứ vào báo cáo thống kê định kỳ về người, phương tiện xuất nhập cảnh theo tuyến đường bộ Việt Nam - Campuchia của các Đồn biên phòng cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia theo qui định hiện hành của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (nội dung cụ thể xem Biểu số 001.T/BCB-QP). 
Biểu số 005.T/BCB-QP: Xuất nhập cảnh tuyến cảng biển

Nội dung, phương pháp tính và nguồn số liệu để tổng hợp và ghi trong biểu và phụ biểu này là căn cứ vào báo cáo thống kê định kỳ về người, phương tiện xuất nhập cảnh theo tuyến đường thuỷ Việt Nam của các Đồn biên phòng cửa khẩu biên giới đường thuỷ theo quy định hiện hành của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (nội dung cụ thể xem Biểu số 001.T/BCB-QP).

	Biểu số: 006.Q/BCB-QP

Ban hành kèm theo Nghị định số …./2022/NĐ-CP ngày …../…../2022

Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12
	KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ

Quý ….. năm …..
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Quốc phòng

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Vốn Ngân sách Nhà nước
	Trong đó: Vốn nước ngoài (ODA)

	A
	B
	C
	1
	2

	I. TỔNG SỐ
	01 = 02+03
	Tỷ đồng
	
	

	1. Kế hoạch vốn năm 202…
	02
	Tỷ đồng
	
	

	2. Kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm 202…
	03
	Tỷ đồng
	
	

	II. ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I
	
	
	
	

	1. Ước thực hiện quý I
	4
	Tỷ đồng
	
	

	2. Tỷ lệ thực hiện quý I so với kế hoạch vốn năm 202…
	5 = 4:1
	%
	
	

	III. ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG
	
	
	
	

	1. Chính thức quý I
	6
	Tỷ đồng
	
	

	2. Ước tính quý II
	7
	Tỷ đồng
	
	

	3. Ước tính 6 tháng 
	8 = 6+7
	Tỷ đồng
	
	

	4. Tỷ lệ thực hiện 6 tháng so với kế hoạch vốn năm 202…
	9 = 8:1
	%
	
	

	IV. ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG
	
	
	
	

	1. Chính thức quý I
	10
	Tỷ đồng
	
	

	2. Chính thức quý II
	11
	Tỷ đồng
	
	

	3. Ước tính quý III
	12
	Tỷ đồng
	
	

	4. Ước tính 9 tháng
	13 = 10+11+12
	Tỷ đồng
	
	

	5. Tỷ lệ thực hiện 9 tháng so với kế hoạch vốn năm 202…
	14 = 13:1
	%
	
	

	IV. ƯỚC THỰC HIỆN 12 THÁNG
	
	
	
	

	1. Chính thức quý I
	15
	Tỷ đồng
	
	

	2. Chính thức quý II
	16
	Tỷ đồng
	
	

	3. Chính thức quý III
	17
	Tỷ đồng
	
	

	4. Ước tính quý IV
	18
	Tỷ đồng
	
	

	5. Ước tính 12 tháng
	19 = 15+16+17+18
	Tỷ đồng
	
	

	6. Tỷ lệ thực hiện 12 tháng so với kế hoạch vốn năm 202…
	20 = 19:1
	%
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày… tháng… năm…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 006.Q/BCB-QP: Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ, ngành quản lý

1. Khái niệm, phương pháp tính 
2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi số liệu vốn ngân sách Nhà nước theo kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do do Bộ Quốc phòng quản lý theo các thời điểm tương ứng từng dòng ở cột A.
- Cột 2: Ghi số liệu vốn nước ngoài (ODA) theo kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ Quốc phòng quản lý theo các thời điểm tương ứng với từng dòng ở cột A:
+ Ước thực hiện quý I: Thời điểm 18/3
+ Ước thực hiện 6 tháng: Thời điểm 18/6
+ Ước thực hiện 9 tháng: Thời điểm 18/9
+ Ứớc thực hiện 12 tháng: Thời điểm 18/12
	Biểu số 007.Q/BCB-QP
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày ...../…../2022

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12
	NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH      HOÀN THÀNH TRONG NĂM
Quý ….. năm 202…
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Quốc phòng

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê




	Tên dự án/công trình
	Tên chủ đầu tư/Ban quản lý dự án
	Địa điểm xây dựng (Tên tỉnh, thành phố)
	Thời gian khởi công
	Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành
	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)
	Năng lực mới tăng
	Thực hiện quý trước quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Dự tính quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Cộng dồn từ khi khỏi công đến cuối quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Tháng
	Năm
	Tháng
	Năm
	
	Năng lực/công suất thiết kế
	Đơn vị tính
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 007.Q/BCB-QP: Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm

1. Khái niệm, phương pháp tính 
Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm”.
Năng lực mới tăng là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình
2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi số thứ tự và tên dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. Ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.




Quý I năm báo cáo ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo, từ quý II trở đi thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.

- Cột B, C: Ghi tên chủ đầu tư/Ban quản lý dự án; địa điểm xây dựng (Tên tỉnh, thành phố) tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 1, 2, 3, 4: Ghi thời gian tương ứng với từng dự án/công trình tại cột A.

- Cột 5: Ghi tổng mức đầu tư tương ứng với từng dự án/công trình tại cột A.

- Cột 6, 7: Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).

Ví dụ: 
+ Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 6): 515, Đơn vị tính (cột 7): Km.
+ Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 6): 60, Đơn vị tính (cột 7): Triệu sản phẩm/năm.

+ Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 6): 5, Đơn vị tính (cột 7): Nghìn m2 sàn"
.

- Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân)

- Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.
	Biểu số 008.Q/BCB-QP
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày ...../…../2022

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12
	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN              THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ

Quý ….. năm 202…
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Quốc phòng

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê




Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Tên dự án/công trình
	Mã dự án (Mã TABMIS)
	Chủ đầu tư
	Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)
	Địa điểm đầu tư (Tỉnh, thành phố)
	Thời gian thực hiện
	Năng lực thiết kế
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	Tổng vốn đầu tư được phân bổ năm 202… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)
	Ước thực hiện quý I
	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm
	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm
	Ước thực hiện cả năm

	
	
	
	
	
	Năm khởi công
	Năm hoàn thành/dự án kết thúc
	Năng lực thiết kế
	Đơn vị tính
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Dự án khởi công mới
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	2. Dự án chuyển tiếp
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	3. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 008.Q/BCB-QP: Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý

1. Khái niệm, phương pháp tính 

2. Cách ghi biểu
- Cột A: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm).

- Cột 2: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên các tỉnh/thành phố mà dự án/công trình thực hiện trên các tỉnh/thành phố đó.
- Cột 9, 10, 11, 12: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo thời điểm:

+ Ước thực hiện quý I: Thời điểm 18/3
+ Ước thực hiện 6 tháng đầu năm: Thời điểm 18/6
+ Ước thực hiện 9 tháng đầu năm: Thời điểm 18/9
+ Ứớc thực hiện cả năm: Thời điểm 18/12
11

